
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Trường Số báo danh Giải

1 Nguyễn Hoàng Giang 22/2/2012 Nam 5A3 TH Ba Đình VN-J41 Vàng
2 Trương Phúc Nguyên 02/04/2012 Nam 5Q1 Tiểu học Lý Thái Tổ VN-J80 Vàng
3 Lê Anh Duy 06/04/2012 Nam 5I Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-119 Vàng
4 Nguyễn Quang Vinh 09/26/2012 Nam 5Q1 Tiểu học Lý Thái Tổ VN-J2 Vàng
5 Phan Sỹ Nhật Minh 17/11/2012 Nam 5A8 Dịch Vọng B VNJ-170 Vàng
6 Trần Đỗ Tuệ Nhân 16/05/2012 Nam 5B Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-147 Vàng
7 Nguyền Hùng Minh 12/02/2012 Nam 5H Tràng An VNJ-144 Vàng
8 Nguyễn Hồng Hà My 06/08/2012 Nữ 5A6 Dịch Vọng B VN-J77 Vàng
9 Nguyễn Minh Phú 07/08/2012 Nam 5Q1 Tiểu học Lý Thái Tổ VN-J5 Vàng
10 Nguyễn Hải Ngọc 06/09/2012 Nam 5B  Trần Nhật Duật VN-J3 Vàng
11 Hoàng Minh Quang 08/01/2012 Nam 5H Tiểu học Dịch Vọng A VN-J65 Vàng
12 Đặng Minh Tú 01/19/2012 Nam 5A6 Tiểu học Nghĩa Đô VNJ-239 Vàng
13 Nguyễn Đức Chí Anh 24/03/2012 Nam 5B  Trần Quốc Toản VN-J74 Vàng

14 Phạm Minh Uyên 22/11/2012 Nữ 5A6 Dịch Vọng B VNJ-174 Bạc
15 Đỗ Hoàng Minh 05/08/2012 Nam 5A4 TH Kim Đồng VNJ-151 Bạc
16 Nguyễn Hoàng Quân 11/02/2012 Nam 5K TH Nghĩa Tân VNJ-122 Bạc
17 Phạm Việt Khôi 05/12/2012 Nam 5P TH Nghĩa Tân VNJ-258 Bạc
18 Phạm Ánh Dương 12/14/2012 Nữ 5H TH Nghĩa Tân VNJ-148 Bạc
19 Trần Gia Minh 24/05/2012 Nam 5B  Trưng Vương VNJ-117 Bạc
20 Trần Tuấn Minh 31/01/2012 Nam 5M Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-169 Bạc
21 Trần Lê Hà An 15/10/2012 Nữ 5A5 TH Nam Trung Yên VNJ-104 Bạc
22 Lê Minh Phúc 07/03/2012 Nam 5E Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-263 Bạc
23 Nguyễn Tuấn Minh 21/08/2012 Nam 5K Tiểu học Dịch Vọng A VN-J14 Bạc
24 Mai Quý Minh Hải 13/01/2012 Nam 5B  Nguyễn Du VNJ-118 Bạc
25

Phạm Ngọc Trường 
Giang

11/26/2012 Nam 5G TH Mai Dịch VN-J69 Bạc
26 Đoàn Vũ Phúc Nguyên 30/10/2012 Nam 5B  Nguyễn Du VNJ-235 Bạc

KẾT QUẢ TIỂU HỌC



27 Dương Quốc Đạt 03/12/2012 Nam 5D Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-191 Bạc
28 Vũ Đức Minh Trí 02/10/2012 Nam 5K  Nguyễn Du VNJ-200 Bạc
29 Nguyễn Quang Huy 05/09/2012 Nam 5A5 TH Ngọc Khánh VNJ-132 Bạc
30 Nguyễn Trâm Anh 07/01/2012 Nữ 5A Tràng An VNJ-124 Bạc
31 Nguyễn Trường Giang 04/23/2012 Nam 5A4 Tiểu học Nghĩa Đô VNJ-173 Bạc
32 Phạm Bá Đình 10/12/2012 Nam 5A TH Nguyễn Khả Trạc VNJ-178 Bạc
33 Lê Hà Phương 06/26/2012 Nữ 5K TH Nghĩa Tân VNJ-252 Bạc
34 Nguyễn Minh Hiển 28/10/2012 Nam 5A1 TH Hoàng Diệu VN-J81 Bạc
35 Lê Nguyễn Vân Khánh 29/06/2012 Nữ 5B  Trần Quốc Toản VN-J94 Bạc
36 Trịnh Minh Vũ 30/07/2012 Nam 5C Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-234 Bạc
37 Nguyễn Quốc Thắng 23/02/2012 Nam 5A5 TH Nam Trung Yên VNJ-236 Bạc
38 Trần Minh Tuệ 03/09/2012 Nam 5E  Quang Trung VNJ-181 Bạc
39 Vũ Anh Duy 07/12/2012 Nam 5A5 TH Thành Công A VN-J15 Bạc

40 Nguyễn Đức Thắng 09/08/2012 Nam 5H Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-127 Đồng
41

Nguyễn Nhật Quốc 
Khánh

2/9/2012 Nam 5A6 Dịch Vọng B VNJ-134 Đồng
42 Vũ Duy Cường 14/09/2012 Nam 5A  Trưng Vương VNJ-229 Đồng
43 Đoàn Minh Khang 03/26/2012 Nam 5M TH Nghĩa Tân VN-J87 Đồng
44 Nguyễn Đức Danh 08/03/2012 Nam 5K  Trưng Vương VN-J8 Đồng
45 Nguyễn Trọng Quý 16/02/2012 Nam 5K  Trần Quốc Toản VNJ-156 Đồng
46 Đào Đức Hiển 09/19/2012 Nam 5K TH Nghĩa Tân VNJ-109 Đồng
47 Đào Minh 02/06/2021 Nam 5Q3 Tiểu học Lý Thái Tổ VNJ-141 Đồng
48 Phạm Hoàng Minh 09/23/2012 Nam 5H TH Mai Dịch VNJ-256 Đồng
49 Phạm Quang Long Vũ 20/5/2012 Nam 5A4 Dịch Vọng B VN-J56 Đồng
50 Nguyễn Bảo Huy 13/02/2012 Nam 5D Tiểu học Dịch Vọng A VNJ-114 Đồng
51 Lê Bảo Nam 23/4/2012 Nam 5A4 TH Thành Công A VNJ-237 Đồng
52 Thạch Minh Khang 09/02/2012 Nam 5C Thăng Long VN-J63 Đồng
53 Vũ Hải Phong 08/19/2012 Nam 5G TH Nghĩa Tân VNJ-211 Đồng
54 Nguyễn Bảo An 07/01/2012 Nam 5D Tiểu học An Hòa VNJ-138 Đồng
55 Dương Hoàng Lâm 08/03/2012 Nam 5A3 TH Hoàng Diệu VN-J10 Đồng
56 Nguyễn Phúc Khang 10/25/2012 Nam 5G TH Mai Dịch VNJ-171 Đồng



57 Nguyễn Hải Phong 09/11/2012 Nam 5H  Quang Trung VN-J7 Đồng
58 Lê Quang Anh 31/1/2012 Nam 5A2 Dịch Vọng B VNJ-207 Đồng
59 Chu Anh Quân 28/5/2012 Nam 5A6 TH Kim Đồng VN-J11 Đồng
60 Nguyễn Nam Anh 13/5/2012 Nam 5A7 Dịch Vọng B VNJ-257 Đồng
61 Phạm Thanh Phong 21/11/2012 Nam 5A  Trần Quốc Toản VNJ-116 Đồng

62 Trần Quý Kiên 8/5/2012 Nam 5A1 Dịch Vọng B VNJ-201 Khuyến khích
63 Bùi Việt Tuấn 16/5/2012 Nam 5A9 Dịch Vọng B VNJ-143 Khuyến khích
64 Nguyễn Xuân Thịnh 01/25/2012 Nam 5H TH Nghĩa Tân VN-J71 Khuyến khích
65 Giang Trà My 15/5/2012 Nữ 5A7 Dịch Vọng B VN-J20 Khuyến khích
66 Vũ Thị Thu Linh 31/01/2012 Nữ 5K  Nguyễn Du VN-J12 Khuyến khích
67 Trịnh Long Vũ 19/10/2012 Nam 5A6 Dịch Vọng B VNJ-242 Khuyến khích
68 Nguyễn Nam Phong 03/17/2012 Nam 5A2 Tiểu học Nghĩa Đô VNJ-110 Khuyến khích
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